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QUY TẮC CHUYỂN VẾ
1. Nhận biết:
Câu 1. Trong các tính chất sau, đâu là tính chất sai:
A, Nếu a=b thì a+c=b+c		B, Nếu a+c=b+c thì a=b
C, Nếu a+c=b+c thì a=c		D, Nếu a=b thì b=a
Đáp án :Câu C
Câu 2. Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải:
A, Đổi dấu số hạng đó:Từ dấu “+” thành “+“,từ “-“ thành “-”
B, Đổi dấu số hạng đó:Từ dấu “+” thành “+“,từ “-“ thành “+”
C, Đổi dấu số hạng đó:Từ dấu “+” thành “-“,từ “-“ thành “+”
D, Đổi dấu số hạng đó:Từ dấu “-” thành “+“,từ “+“ thành “-”
Đáp án:C,D
Câu 3. Khi chuyển vế số hạng a và b của đẳng thức : a – b – c = 4 ta được:
A, - c = 4 + a – b				B, - c = 4 – a + b
C, - c = 4 – a + b				D, - c = 4 + b – a 
[bookmark: _GoBack]Đáp án: C,D
Câu 4: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải :
A. Đổi dấu số hạng đó: từ “ + “ thành “ - “
B. Đổi dấu số hạng đó: từ “ - “ thành “ + “ 
C. Giữ nguyên dấu số hạng đó.
D. Đổi dấu số hạng đó: từ “ + “ thành “ - “ và từ “ - “ thành “ + “
 Đáp án: D
Câu 5: Đẳng thức  a + b + c = d có thể biến đổi như sau:
A. a + b = d - c
B. a + b = d + c
C. a = d + b + c
Đáp án A
Câu 6: Nếu x + b = a thì sau khi chuyển vế ta được:
A. x = a - b
B. x = a+ b
C. x = - a - b
 Đáp án A

2. Thông hiểu:
Câu 1.Giá trị của x trong biểu thức  x – 5 = 7 là:
A. x = 2		B, x = -2		C, x = 12		D, x = -12
Đáp án: C
Câu 2. Chuyển vế số hạng x về vế trái của đẳng thức: 3 – x = 2x +4 ta được:
A, 3 – x - 2x = 4		B, 3 – x + 2x = 4
C,3 + x - 2x = 4		D, 3 + x + 2x = 4
Đáp án: B
Câu 3. Khi đổi dấu của một số hạng ta cần …. Chọn đáp án đúng vào chỗ trống:
A, Đổi dấu  “+” thành “+“,từ “-“ thành “-”
B, Đổi dấu “+” thành “+“,từ “-“ thành “+”
C, Đổi dấu “+” thành “+“,từ “+“ thành “-”
D, Đổi dấu “-” thành “+“,từ “+“ thành “-”
Đáp án D
Câu 4. Tìm số hạng chuyển vế trong hai biểu thức sau:
(1)  x + y – 13 = z và (2) x + y – z = 13
A, x và y		B, y và z		C, z và 13		D, 13 và x
Đáp án: C
Câu 5: Gía trị của x trong đẳng thức  x - 2 = - 6 là
A. - 4     
B.   4
C. - 8
D.  8 
Đáp án A
Câu 6:  Cho a  là các số nguyên. Số nguyên x thỏa mãn : a + x = 5 là:
A. a - 5
B. 5 - a
C. a + 5
D. - a - 5
Đáp án B
Câu 7: Điền dấu “ x “ vào ô trống mà em chọn: 
	Tìm số nguyên x biết
	Kết quả là
	Đúng
	Sai

	1 - x = 3
	x = - 2
	
	

	- 2x - 3 = 3
	x = 2
	
	


Đáp án 
	Tìm số nguyên x biết
	Kết quả là
	Đúng
	Sai

	1 - x = 3
	x = - 2
	x
	

	- 2x - 3 = 3
	x = 2
	
	x


Câu 8:  Sau khi chuyển vế đẳng thức x - 2 = 3 ta được:
A. x = 3 - 2 = 1
B. x = 3 + 2 = 5
C. x = - 3 - 2 = -5
Đáp án B
3. Vận dụng:
Câu 1.Tìm x biết:
a, (-5) + x = 7 
b, (-14) – x + (-15) = -10
Đáp án:
a, (-5) + x = 7 						b, (-14) – x + (-15) = -10
 -5+x=7						    -14 –x–15=-10
x =7+5=12							- x = ( - 10)+14+15
-x= (-10)+29 =19
									  x = - 19
Câu 2.Tìm số nguyên a biết:

a, 

b, 
Đáp án:


a, 							b, 

TH1: a - 8 = 7 							 = 23 – 6 = 17
         a = 7 + 8 = 15						TH1: a – 4 = 17
TH2:a – 8 = - 7							       a = 17 + 4 = 21
        a = - 7 + 8 = 1						TH2:  a – 4 = - 17
Vậy a =15 hoặc a = 1						         a = - 17 + 4 = - 13
									Vậy a = 21 hoặc a = - 13
Câu 3. Tìm x, biết:
a, 25 - ( 30 + x) = x – (27 – 8)
b, x – 96 =( 443 – x) – 15 
Đáp án:
a, 25 - ( 30 + x) = x – (27 – 8) 				b, x – 96 =( 443 – x) – 15 
  25 – 30 – x = x – 27 +8					    x – 96 = 443 – x - 15
               - 5 – x = x -19				                x + x = 443 – 15 + 96
            - 5 + 19 = x + x					          2x = 524
                     14 = 2x							 x = 524 :2
                       x = 7							 x = 262
Câu 4. Tìm x biết:
a, x15 = x
b, x5 = x2
Đáp án:
a, Ta có: x15 = x						b, x5 = x2
x15- x = 0				 x5-x2=0
x(x14– 1 ) = 0				x2(x3-1)=0
 x=0 hoặc x14-1 =0				x2=0 hoặc x3=1=13
x=0 hoặc x14 =1 =114=(-1)14		x=0 hoặc x=1
x=0 hoặc x=1 hoặc x = -1
Câu 5:Tìm x biết: 
a) 7 - x = 8 - (- 7)                                     b) x - 8 = ( - 3) - 21
Đáp án 
a) 7 - x = 8 + 7 
7 - x = 15
 x = 7 - 15
 x = -8
b) x - 8 = - 24
x = - 24 + 8
x = - 16 
Câu 6: Tính các tổng sau một cách hợp lý:
a) 3784 + 23 - 3785 - 15
b) 21 + 22 + 23 + 24 - 11 - 12 -13 -14
Đáp án
a) 3784 + 23 - 3785 - 15
= ( 3784 - 3785 ) + ( 23 - 15)
= - 1 + 8 = 7
b) 21 + 22 + 23 + 24 - 11 - 12 -13 -14
= ( 21 - 11 ) + ( 22 - 12) + ( 23 - 13) + ( 24 - 14)
= 10 + 10 + 10 + 10 = 10. 4 = 40
Câu 7:  Rút gọn biểu thức
a)  x + (-30) – [95 + (-40) + (-30)]
b)  a + (273 – 120) – (270 – 120)
c)  b – (294 +130) + (94 + 130)
Đáp án
a)  x + (-30) – [95 + (-40) + (-30)]
  = x + (-30) – 95 – (-40) – (-30)
  = x +(-30) - (-30) – 95 +40 =x – 55

b)           a + 273 + (- 120) – 270 – (-120) 
= a + 273 + (-270) + (-120) + 120 = a + 3
c)           b – 294 – 130 + 94 +130 
= b – 200 = b + (-200)
Câu 8: Đơn giản biểu thức sau khi bỏ ngoặc:
a)  -a – (b – a – c)
b) - (a – c) – (a – b + c)
c)  b – ( b+a – c)
d)  - (a – b + c) – (a + b + c)
Đáp án
a)  - a – b + a + c = c – b
b)  - a + c –a + b – c = b – 2a.
c)  b – b – a + c = c – a
d)  -a + b – c – a – b – c = - 2a
4.Vận dụng cao
Câu 1. Tìm số nguyên a,b,c,d biết rằng:
a +b +c+ d =1
a+c+d=2
a+b+d=3
a+b+c=4
Đáp án:
Từ a +b +c+ d =1 nên (a+c+d)+b=1 nên 2+b=1 do đó b=1 – 2=-1
Từ a +b +c+ d =1 nên (a+b+d)+c=1 nên 3+c=1 do đó c=1 – 3=-2
Từ a +b +c+ d =1 nên (a+b+c)+d =1 nên 4+d =1 do đó d = 1 – 4 = - 3
Từ a +b +c+ d =1 nên a+(-1)+(-2)+(-3)=1 nên a = 1+1+2+3 = 7
Vậy a = 7, b = - 1, c = - 2, d = - 3


Câu 2.Tìm số nguyên x biết rằng:  và   đạt giá trị lớn nhất
 Đáp án:

 Vì x nguyên nên   cũng là một số nguyên



Mà < 2017 nên   đạt giá trị lớn nhất  là 2016 hay  = 2016
TH1: x + 1 = 2016 hay x = 2016 – 1 = 2015
TH2: x + 1 = - 2016 hay x = - 2016 – 1 = - 2017

Vậy x = 2015 hoặc x = - 2017 thì  đạt giá trị lớn nhất
Câu 3.Tìm x biết:
x + (x+1) + (x+2)+…+(x+20) = 210
Đáp án:
 x + (x+1) + (x+2)+…+(x+20) = 210 Có 20 ngoặc
 (x+x+x+…+x)+(1+2+3+…+20) = 210
 21x+ 21.20:2 = 210
 21x + 210 = 210
 21x = 210 – 210 = 0
     x = 0
Câu 4: So sánh P với Q biết:
P = a {(a – 3) – [( a + 3) – (- a – 2)]}.
Q = [ a + (a + 3)] – [( a + 2) – (a – 2)].
Đáp án
P = a – {(a – 3) – [(a + 3) – (- a – 2)]
	= a – {a – 3 – [a + 3 + a + 2]} = a – {a – 3 – a – 3 – a – 2}
	 = a – {- a – 8} = a + a + 8 = 2a + 8.
Q = [a+ (a + 3)] – [a + 2 – (a – 2)]
	 = [a + a + 3] – [a + 2 – a + 2] = 2a + 3 – 4 = 2a – 1
Xét hiệu P – Q = (2a + 8) – (2a – 1) = 2a + 8 – 2a + 1 = 9 > 0
Vậy P > Q
Câu 5: Chứng minh:
a) (a – b) + (c – d) = (a + c) – (b + d)
b) (a – b) – (c – d) = (a + d) – (b +c)
Đáp án
a) (a – b) + (c – d) = a - b + c - d = a + c - b - d = (a + c) – (b + d) ( đpcm)
b) (a – b) – (c – d) = a - b - c + d = a + d - b - c = (a + d) – (b +c)( đpcm)
Câu 6: / Đơn giản biểu thức sau khi bỏ ngoặc:
a)  -a – (b – a – c)
b) - (a – c) – (a – b + c)
c)  b – ( b+a – c)
d)  - (a – b + c) – (a + b + c)
Đáp án
a)  - a – b + a + c = c – b
b)  - a + c –a + b – c = b – 2a.
c)  b – b – a + c = c – a
d)  -a + b – c – a – b – c = - 2a -2c.
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